
Stt SBD Ngày sinh Nơi sinh
Điểm môn 

Đọc
Ghi chú

1 T30002 Lê Nguyễn Vân Anh 13/09/2004 Cần Thơ 265

2 T30008 Trần Lâm Gia Bảo 05/06/2004 Bạc Liêu 245

3 T30010 Trần Thiện Bi 08/04/2004 Bạc Liêu 380

4 T30012 Lý Thị Minh Châu 26/06/2004 Sóc Trăng 290

5 T30022 Nguyễn Thanh Duy 16/12/2003 Cần Thơ 335

6 T30026 Trần Hải Đăng 16/12/2003 Cần Thơ 230

7 T30035 Lê Công Hậu 20/02/2003 Cần Thơ 240

8 T30036 Ngô Văn Hậu 25/01/2004 Kiên Giang 230

9 T30041 Nguyễn Tấn Hoàng 05/12/2002 Cần Thơ 380

10 T30043 Nguyễn Thị Ánh Hồng 14/03/2003 Cần Thơ 225

11 T30044 Nguyễn Hoàng Huân 26/10/2002 An Giang 250

12 T30047 Ngô Minh Khởi 30/11/2003 Sóc Trăng 245

13 T30049 Nguyễn Hoài Nam 22/11/2004 Cà Mau 300

14 T30051 Đặng Tấn Phát 12/06/2003 Cần Thơ 325
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15 T30055 Danh Toàn 30/04/2002 Kiên Giang 330

16 T30056 Ngô Hoàng Linh Thảo 27/12/2003 Cần Thơ 285

17 T30060 Đặng Gia Huy 12/07/2002 Cà Mau 470

18 T30084 Lưu Nhựt Nam 17/02/2002 Hậu Giang 230

19 T30085 Phan Thị Triều Nương 22/04/2002 Sóc Trăng 245

20 T30104 Mã Tiến Sang 05/04/2003 Cần Thơ 320

21 T30112 Thạch Thị Cẩm Tiên 21/03/2003 Trà Vinh 310

22 T30113 Huỳnh Minh Tiền 21/01/2002 Đồng Tháp 380

23 T30121 Nguyễn Trung Thái 26/10/2003 Cà Mau 310

24 T30122 Huỳnh Tuấn Thanh 19/08/2004 An Giang 360

25 T30123 Nguyễn Trung Thành 19/02/2004 Cần Thơ 440

26 T30139 Quách Thị Tuyết Trân 23/05/2003 Sóc Trăng 265

27 T30150 Nguyễn Hồ Như Ý 19/07/2004 Vĩnh Long 280

28 T30153 Dương Đình Bảo 06/08/2001 Sóc Trăng 285
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29 T30155 Võ Minh Đạt 18/05/2003 Sóc Trăng 275

30 T30157 Lê Nhựt Khánh 12/01/2002 Cà Mau 240

Danh sách: 30 thí sinh

PGS. TS. Huỳnh Thanh Nhã

Cần Thơ, ngày 29 tháng 9 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG


